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STT TÀI LIỆU ÔN TẬP NỘI DUNG ÔN TẬP 

1 Luật Khám bệnh, chữa bệnh số 

15/2023/QH15 

Các Điều: 3, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 

18, 42, 43, 44, 45, 46, 69, 70 

2 
Tăng Huyết áp: 

“Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị tăng 

huyết áp” ban hành kèm theo Quyết 

định số 3192/QĐ-BYT ngày 31/8/2010 

của Bộ trưởng Bộ Y tế. 

- Định nghĩa; 

- Các yếu tố nguy cơ tim mạch 

- Các tổn thương cơ quan đích do tăng 

huyết áp; nguyên tắc chung điều trị. 

3 
Suy tim: 

“Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị suy 

tim cấp và mạn” ban hành kèm theo 

Quyết định số 1857/QĐ-BYT ngày 

05/7/2022 của Bộ trưởng Bộ Y tế. 

- Phân độ suy tim theo NYHA; 

- Các giai đoạn suy tim theo ACC/AHA 

(Trường môn tim mạch Hoa kỳ/Hội 

Tim mạch Hoa kỳ); 

- Chẩn đoán suy tim cấp 

- Nguyên tắc chung trong điều trị suy 

tim cấp 

4 
Xử trí cấp cứu bệnh nhân bỏng: 

Tài liệu đào tạo cấp cứu cơ bản, Nhà 

xuất bản y học 2014 

- Đánh giá độ nặng của vùng bỏng theo 

Wallace; 

- Chẩn đoán độ sâu của bỏng; 

- Xử trí cấp cứu vết bỏng. 

5 
Hướng dẫn phòng, chẩn đoán và xử trí 

phản vệ: 

Thông tư số 51/2017/TT-BYT ngày 

29/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Y tế 

hướng dẫn phòng, chẩn đoán và xử trí 

phản vệ 

- Triệu chứng gợi ý; 

- Các bệnh cảnh lâm sàng của phản vệ; 

- Phân độ phản vệ; 

- Nguyên tắc chung xử trí phản vệ 

6 
Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị Đái 

tháo đường típ 2: 

 Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị Đái 

tháo đường típ 2 

- Tiêu chuẩn chẩn đoán Đái tháo đường 

(theo Hiệp hội Đái tháo đường Hoa kỳ - 
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“Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị đái 

tháo đường típ 2” ban hành kèm theo 

Quyết định số 5418/QĐ-BYT ngày 

30/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Y tế. 

ADA); 

- Phân loại Đái tháo đường. 

- Nguyên tắc điều trị cho người bệnh 

đái tháo đường 

7 
Hạ glucose máu - Triệu chứng lâm sàng hạ glucose máu 

mức độ nhẹ, vừa, nặng 

- Chẩn đoán xác định hạ glucose máu 

8 
Viêm tiểu phế quản cấp ở trẻ em: 

“Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị một 

số bệnh thường gặp ở trẻ em” ban 

hành kèm theo Quyết định số 3312/QĐ-

BYT ngày 07/8/2015 của Bộ trưởng Bộ 

Y tế. 

Tất cả nội dung 

9 
Tiêu chảy cấp ở trẻ em: 

“Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị một 

số bệnh thường gặp ở trẻ em” ban 

hành kèm theo Quyết định số 3312/QĐ-

BYT ngày 07/8/2015 của Bộ trưởng Bộ 

Y tế. 

- Đánh giá mức độ mất nước do tiêu 

chảy cấp ở trẻ em; 

- Bù nước và điện giải phác đồ A trong 

tiêu chảy cấp ở trẻ em 

10 
Chẩn đoán và điều trị nội khoa sỏi 

đường tiết niệu: 

“Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị một 

số bệnh về thận - tiết niệu” ban hành 

kèm theo Quyết định số 3931/QĐ-BYT 

ngày 21/9/2015 của Bộ trưởng Bộ Y tế. 

- Triệu chứng lâm sàng của sỏi đường 

tiết niệu trên; 

- Triệu chứng lâm sàng của sỏi đường 

tiết niệu dưới. 

11 
Viêm thận bể thận cấp: 

“Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị một 

số bệnh về thận - tiết niệu” ban hành 

Chẩn đoán xác định viêm thận bể thận 

cấp: lâm sàng, cận lâm sàng 
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kèm theo Quyết định số 3931/QĐ-BYT 

ngày 21/9/2015 của Bộ trưởng Bộ Y tế. 

12 
Xơ gan: 

Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị bệnh 

nội khoa, Nhà xuất bản y học, năm 2012 

- Lâm sàng; 

- Cận lâm sàng 

13 
Loét dạ dày - tá tràng: 

Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị bệnh 

nội khoa, Nhà xuất bản y học, năm 2012 

Chẩn đoán biến chứng do loét dạ dày – 

tá tràng 

14 
Tiền sản giật, sản giật: 

“Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị các 

bệnh sản phụ khoa” ban hành kèm theo 

Quyết định số 315/QĐ-BYT ngày 

21/01/2015 của Bộ trưởng Bộ Y tế. 

- Tiền sản giật nhẹ; 

- Tiền sản giật nặng 

15 
Nhiễm khuẩn hậu sản: 

“Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị các 

bệnh sản phụ khoa” ban hành kèm theo 

Quyết định số 315/QĐ-BYT ngày 

21/01/2015 của Bộ trưởng Bộ Y tế. 

Các hình thái lâm sàng: 

- Nhiễm khuẩn tầng sinh môn, âm hộ, 

âm đạo; 

- Viêm niêm mạc tử cung 

16 
Cấp cứu ngưng tuần hoàn cơ bản: 

“Tài liệu chuyên môn hướng dẫn khám, 

chữa bệnh tại trạm y tế xã, phường” ban 

hành kèm theo Quyết định số 2919/QĐ-

BYT ngày 06/8/2014 của Bộ trưởng Bộ 

Y tế. 

Tất cả nội dung 

 


